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I.Phần trắc nghiệm( 7 điểm)

Câu 1: Sản xuất là hoạt động có vai trò quyết định

    A. Mọi hoạt động của xã hội.              B. Các hoạt động phân phối - trao đổi, tiêu dùng.
    C. Thu nhập của người lao động         D. Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu 2: Phân phối - trao đổi là hoạt động có vai trò

    A. Giải quyết lợi ích kinh tế của chủ doanh nghiệp.       B.Là động lực kích thích người lao động.                    
    C. Là cầu nối sản xuất với tiêu dùng.                    D. Phân bổ nguồn lực cho sản xuất kinh doanh.

Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của hoạt động tiêu dùng?

    A. Động lực cho sản xuất phát triển.                             B. “Đơn đặt hàng” cho sản xuất.

    C. Điều tiết hoạt động trao đổi.                                     D. Quyết định phân phối thu nhập.
Câu 4: Hoạt động sản xuất đóng vai trò là hoạt động cơ bản nhất trong các hoạt động của đối tượng nào?

      A.Con người.               B.Người bán.                C.Người mua.                D.Nhà nước.
Câu 5: Những người sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ và thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội được gọi là gì? 

    A. Chủ thể sản xuất.             B. Chủ thể tiêu dùng.              
    C. Chủ thể trung gian.           D. Chủ thể nhà nước. 
Câu 6: Chủ thể sản xuất có đặc điểm nào dưới đây?

A. Là những người sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ ra thị trường, đáp ứng nhu cầu của xã
 hội.

     B. Gồm nhà đầu tư và nhà sản xuất.

     C. Thỏa mãn nhu cầu hiện tại của xã hội nhưng không phục vụ cho những nhu cầu trong tương
          lai.

     D. Có trách nhiệm cung cấp những hàng hóa, dịch vụ không làm tổn hại sức khỏe và lợi ích của
          con người trong xã hội.

Câu 7: Chủ thể tiêu dùng có đặc điểm nào dưới đây?

     A. Là người mua hàng hóa, bán lại hàng hóa để thỏa mãn nhu cầu của mình.

     B. Có vai trò định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển.

     C. Không có trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững của xã hội.

      D. Mục tiêu sản xuất và đánh giá nền kinh tế.
Câu 8: Chủ thể trung gian có đặc điểm nào dưới đây?

   A. Là các cá nhân, tổ chức đảm nhiệm vai trò cầu nối giữa các chủ thể sản xuất, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ trên thị trường.

   B. Duy nhất cung cấp thông tin cho hoạt động tiêu dùng.

   C. Giúp nền kinh tế phát triển linh hoạt, cũng có thể phát triển mất cân đối.

   D. Có vai trò quyết định đối với hoạt động mua – bán.

Câu 9: Thị trường ra đời, phát triển gắn liền với sự phát triển của

   A. Nền kinh tế hàng hóa.                                  B. Hoạt động sản xuất, phân phối và tiêu dùng.
   C. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.          D. Quan hệ sản xuất và tiêu dùng.

Câu 10: Thị trường là

   A. Tổng hoà những quan hệ kinh tế trong đó nhu cầu của các chủ thề được đáp ứng thông qua việc trao đổi, mua bán.

   B. Nơi diễn ra các hoạt động kinh tế: sản xuất, lưu thông, phân phối, tiêu dùng.

   C. Toàn bộ hoạt động mua bán, tiêu dùng hàng hoá.

   D. Nơi diễn ra hoạt động quản lí kinh tế vĩ mô của Nhà nước.

Câu 11: Các lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ được gọi là gì? 

   A. Thị trường.            B. Cơ chế thị trường.                C. Kinh tế.             D. Hoạt động mua bán. 
Câu 12: Thị trường cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng thông qua những biến động của nhu cầu xã hội về số lượng, chất lượng là chức năng nào của thị trường ?

    A. Chức năng điều tiết.                                        B. Chức năng thông tin.

    C. Chức năng thừa nhận.                                      D. Chức năng kích thích hoặc hạn chế.
Câu 13: Theo đối tượng giao dịch, mua bán, có thị trường hàng hóa và dịch vụ nào?

    A. Thị trường lao động.                          B. Thị trường dầu mỏ.
    C. Thị trường quốc tế.                             D. Thị trường khoa học – công nghệ.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây đúng về cơ chế thị trường?

 A.Cơ chế thị trường kích thích tối đa hoạt động của các chủ thể kinh tế hướng đến mục tiêu tối
 đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá chi phí.

 B.Cơ chế thị trường kích thích mọi doanh nghiệp phải linh hoạt để cung cấp sản phẩm, hàng
 hoá, dịch vụ có chất lượng.

 C.Cơ chế thị trường kìm hãm doanh nghiệp cải tiến kĩ thuật, hợp lí hoá sản xuất, đổi mới khoa
 học công nghệ ứng dụng.

     D. Cơ chế thị trường luôn luôn mang tính chất năng động, tích cực trong kinh tế thị trường.

Câu 15: Hệ thống các quan hệ mang tính điều chỉnh tuân theo yêu cầu của các quy luật kinh tế được gọi là:

      A. Thị trường.                      B. Giá cả thị trường.

      C. Cơ chế thị trường.           D. Kinh tế thị trường.
Câu 16: Phát biểu nào dưới đây không đúng về cơ chế thị trường?

A. Cơ chế thị trường là phương thức cơ bản để phân phối và sử dụng các nguồn vốn, tài nguyên, 
sức lao động trong mọi nền kinh tế.

B. Cơ chế thị trường là một kiểu cơ chế vận hành nền kinh tế do bản thân nền sản xuất hàng hoá
  hình thành.

C. Cơ chế thị trường là cơ chế tự điều tiết của nền kinh tế thị trường, do sự tác động khách quan
 vốn có của nó.

D. Cơ chế thị trường là hệ thống hữu cơ của sự thích ứng, tự điều tiết lẫn nhau, của mối quan hệ 
biện chứng gắn bó giữa các yếu tố giá cả, cung cầu, cạnh tranh,...

Câu 17: Đâu là ưu điểm của cơ chế thị trường?

 A.Cơ chế thị trường đã khiến các chủ thể kinh tế cạnh tranh không lành mạnh vì chạy theo lợi 
nhuận.

     B. Cơ chế thị trường tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng, có thể dẫn tới lạm phát.

     C. Cơ chế thị trường đã làm khoảng cách giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội ngày càng tăng 
         lên

     D.Cơ chế thị trường luôn đòi hỏi các chủ doanh nghiệp phải linh hoạt, sáng tạo để cung cấp
 sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ có chất lượng.

Câu 18: Toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước được coi là gì? 

     A. Kinh phí dự trù.                   B. Ngân sách nhà nước. 
     C. Thuế.                                    D. Kinh phí phát sinh.

Câu 19: Việc tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước được tiến hành trên cơ sở nào? 

      A. Luật Bảo vệ bí mất nhà nước.                  B. Luật Ngân sách nhà nước. 
      C. Luật Bồi thường nhà nước.                      D. Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước. 

Câu 20: Trong quy định cơ bản về quyền công dân trong việc thực hiện pháp luật ngân sách nhà nước không thể hiện ở nội dung nào sau đây? 

    A. Được cung cấp thông tin về tài chính - ngân sách theo quy định của pháp luật. 

    B. Được sử dụng hàng hóa, dịch vụ công cộng và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. 

    C. Sử dụng các khoản đầu tư từ ngân sách nhà nước đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu 
        quả. 

    D. Được tham gia giám sát cộng đồng về tài chính - ngân sách theo quy định của pháp luật. 
Câu 21: Đâu không phải là nội dung về vai trò của ngân sách nhà nước? 

    A. Công cụ quan trọng để Nhà nước điều tiết thị trường. 

    B. Tạo lập quỹ dự trữ quốc gia để phòng chống thiên tai, dịch bệnh,... và một số nhiệm vụ đột
          xuất, cấp thiết. 

    C. Tạo dựng các quỹ hỗ trợ cho người nghèo. 

    D. Cung cấp nguồn tài chính để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước. 

II.Phần tự luận( 3 điểm)

Câu 1( 2 điểm): Em hãy đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:
      Thực hiện sản xuất xanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường hướng tới phát triển bền vững không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam hòa vào dòng chảy quốc tế mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Doanh nghiệp sẽ áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng như:sử dụng các nguyên vật liệu, phương tiện tiêu thụ ít điện năng, điện mặt trời,… từ đó tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh, có cơ hội bước chân vào những thị trường khó tính khi tạo ra được sản phẩm “xanh”, thân thiện với môi trường.

1/ Em hiểu thế nào là sản xuất xanh ?
2/ Việc thực hiện sản xuất xanh sẽ mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp và xã hội ?
Câu 2( 1 điểm) Em hãy đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:
    Để tạo nên thương hiệu cho sản phẩm của công ty, lãnh đạo và các nhân viên của Công ty  A đã dành rất nhiều thời gian khảo sát thị trường, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng đễ xin ý kiến về mong muốn của họ đối với sản phẩm của công ty. Nhờ đó, Công ty A đã tạo ra những sản phẩm độc đáo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Em có nhận xét và rút ra bài học gì từ chủ trương, việc làm của công ty A?

----Hết----
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I.Phần trắc nghiệm( 7 điểm)
Câu 1: Những người sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ và thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội được gọi là gì? 

    A. Chủ thể sản xuất.             B. Chủ thể tiêu dùng.              
    C. Chủ thể trung gian.           D. Chủ thể nhà nước. 
Câu 2: Chủ thể sản xuất có đặc điểm nào dưới đây?

A. Là những người sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ ra thị trường, đáp ứng nhu cầu của xã
 hội.

   B. Gồm nhà đầu tư và nhà sản xuất.

   C. Thỏa mãn nhu cầu hiện tại của xã hội nhưng không phục vụ cho những nhu cầu trong tương
          lai.
   D.Có trách nhiệm cung cấp những hàng hóa, dịch vụ không làm tổn hại sức khỏe và lợi ích của
      con người trong xã hội.

Câu 3: Chủ thể tiêu dùng có đặc điểm nào dưới đây?

    A. Là người mua hàng hóa, bán lại hàng hóa để thỏa mãn nhu cầu của mình.

   B. Có vai trò định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển.

   C. Không có trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững của xã hội.

   D. Công nhận sản phẩm hàng hóa.

Câu 4: Chủ thể trung gian có đặc điểm nào dưới đây?

A. Là các cá nhân, tổ chức đảm nhiệm vai trò cầu nối giữa các chủ thể sản xuất, tiêu dùng hàng
 hóa, dịch vụ trên thị trường.

   B. Duy nhất cung cấp thông tin cho hoạt động tiêu dùng.

   C. Giúp nền kinh tế phát triển linh hoạt, cũng có thể phát triển mất cân đối.

   D. Có vai trò quyết định đối với hoạt động mua – bán.

Câu 5: Thị trường ra đời, phát triển gắn liền với sự phát triển của

    A. Nền kinh tế hàng hóa.                              B. Hoạt động sản xuất, phân phối và tiêu dùng.
    C. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.            D. Quan hệ sản xuất và tiêu dùng.

Câu 6: Thị trường là

A. Tổng hoà những quan hệ kinh tế trong đó nhu cầu của các chủ thề được đáp ứng thông qua
  việc trao đổi, mua bán.

    B. Nơi diễn ra các hoạt động kinh tế: sản xuất, lưu thông, phân phối, tiêu dùng.

    C. Toàn bộ hoạt động mua bán, tiêu dùng hàng hoá.

    D. Nơi diễn ra hoạt động quản lí kinh tế vĩ mô của Nhà nước.

Câu 7: Sản xuất là hoạt động có vai trò quyết định

   A. Mọi hoạt động của xã hội.                   B. Các hoạt động phân phối - trao đổi, tiêu dùng.
   C. Thu nhập của người lao động              D. Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu 8: Phân phối - trao đổi là hoạt động có vai trò

  A. Giải quyết lợi ích kinh tế của chủ doanh nghiệp.        B.Là động lực kích thích người lao động.

  C. Là cầu nối sản xuất với tiêu dùng.               D. Phân bổ nguồn lực cho sản xuất kinh doanh.
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của hoạt động tiêu dùng?

  A. Động lực cho sản xuất phát triển.                B. “Đơn đặt hàng” cho sản xuất.

     C. Điều tiết hoạt động trao đổi.                         D. Quyết định phân phối thu nhập.
Câu 10: Hoạt động sản xuất đóng vai trò là hoạt động cơ bản nhất trong các hoạt động của đối tượng nào?

     A.Con người.               B.Người bán.                C.Người mua.                D.Nhà nước.
Câu 11: Hệ thống các quan hệ mang tính điều chỉnh tuân theo yêu cầu của các quy luật kinh tế được gọi là:

     A. Thị trường.                                    B. Giá cả thị trường.

     C. Cơ chế thị trường.                          D. Kinh tế thị trường.
Câu 12: Phát biểu nào dưới đây không đúng về cơ chế thị trường?

A. Cơ chế thị trường là phương thức cơ bản để phân phối và sử dụng các nguồn vốn, tài nguyên,
 sức lao động trong mọi nền kinh tế.

B. Cơ chế thị trường là một kiểu cơ chế vận hành nền kinh tế do bản thân nền sản xuất hàng hoá
 hình thành.

C. Cơ chế thị trường là cơ chế tự điều tiết của nền kinh tế thị trường, do sự tác động khách quan
 vốn có của nó.

D. Cơ chế thị trường là hệ thống hữu cơ của sự thích ứng, tự điều tiết lẫn nhau, của mối quan hệ
 biện chứng gắn bó giữa các yếu tố giá cả, cung cầu, cạnh tranh,...

Câu 13: Đâu là ưu điểm của cơ chế thị trường?

A. Cơ chế thị trường đã khiến các chủ thể kinh tế cạnh tranh không lành mạnh vì chạy theo lợi
 nhuận.

     B. Cơ chế thị trường tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng, có thể dẫn tới lạm phát.

     C. Cơ chế thị trường đã làm khoảng cách giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội ngày càng tăng
           lên

     D.Cơ chế thị trường luôn đòi hỏi các chủ doanh nghiệp phải linh hoạt, sáng tạo để cung cấp
  sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ có chất lượng.

Câu 14: Toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước được coi là gì? 

     A. Kinh phí dự trù.                    B. Ngân sách nhà nước. 
      C. Thuế.                                    D. Kinh phí phát sinh.

Câu 15: Việc tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước được tiến hành trên cơ sở nào? 

     A. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.                  B. Luật Ngân sách nhà nước. 
     C. Luật Bồi thường nhà nước.                      D. Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước. 
Câu 16: Trong quy định cơ bản về quyền công dân trong việc thực hiện pháp luật ngân sách nhà nước không thể hiện ở nội dung nào sau đây? 

    A. Được cung cấp thông tin về tài chính - ngân sách theo quy định của pháp luật. 

     B. Được sử dụng hàng hóa, dịch vụ công cộng và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. 

     C. Sử dụng các khoản đầu tư từ ngân sách nhà nước đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu
         quả. 

     D. Được tham gia giám sát cộng đồng về tài chính - ngân sách theo quy định của pháp luật. 
Câu 17: Đâu không phải là nội dung về vai trò của ngân sách nhà nước ? 

     A. Công cụ quan trọng để Nhà nước điều tiết thị trường. 

     B. Tạo lập quỹ dự trữ quốc gia để phòng chống thiên tai, dịch bệnh,... và một số nhiệm vụ đột
         xuất, cấp thiết. 

    C. Tạo dựng các quỹ hỗ trợ cho người nghèo. 

    D. Cung cấp nguồn tài chính để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước. 
Câu 18: Các lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ được gọi là gì? 

     A. Thị trường.         B. Cơ chế thị trường.            C. Kinh tế.         D. Hoạt động mua bán. 
Câu 19: Thị trường cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng thông qua những biến động của nhu cầu xã hội về số lượng, chất lượng là chức năng nào của thị trường?

    A. Chức năng điều tiết.                              B. Chức năng thông tin.

    C. Chức năng thừa nhận.                           D. Chức năng kích thích hoặc hạn chế.
Câu 20: Theo đối tượng giao dịch, mua bán, có thị trường hàng hóa và dịch vụ nào?

    A. Thị trường lao động.                         B. Thị trường dầu mỏ.
    C. Thị trường quốc tế.                           D. Thị trường khoa học – công nghệ.

Câu 21: Phát biểu nào sau đây đúng về cơ chế thị trường?

A. Cơ chế thị trường kích thích tối đa hoạt động của các chủ thể kinh tế hướng đến mục tiêu tối
 đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá chi phí.

B. Cơ chế thị trường kích thích mọi doanh nghiệp phải linh hoạt để cung cấp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ có chất lượng.

C. Cơ chế thị trường kìm hãm doanh nghiệp cải tiến kĩ thuật, hợp lí hoá sản xuất, đổi mới khoa
 học công nghệ ứng dụng.

      D. Cơ chế thị trường luôn luôn mang tính chất năng động, tích cực trong kinh tế thị trường.

II.Phần tự luận( 3 điểm)

Câu 1( 2 điểm): Em hãy đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:

       Thực hiện sản xuất xanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường hướng tới phát triển bền vững không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam hòa vào dòng chảy quốc tế mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Doanh nghiệp sẽ áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng như:sử dụng các nguyên vật liệu, phương tiện tiêu thụ ít điện năng, điện mặt trời,… từ đó tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh, có cơ hội bước chân vào những thị trường khó tính khi tạo ra được sản phẩm “xanh”, thân thiện với môi trường.

1/ Em hiểu thế nào là sản xuất xanh?
2/ Việc thực hiện sản xuất xanh sẽ mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp và xã hội?
Câu 2(1 điểm):Em hãy đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:

     Một công ty cử hai nhân viên đi khảo sát thị trường tiêu thụ hoa quả Việt Nam ở nước ngoài. Người thứ nhất ghi trong báo cáo: "Địa điểm Y là thị trưởng không có tiềm năng. Người dẫn ở đó hầu như không biết đến hoa quả Việt Nam". Người thứ hai báo cáo: "Địa điểm Y là thị trường rất có tiềm năng. Người dân ở đó hầu như chưa được biết đến hoa quả Việt Nam".
Em hãy nhận xét, đánh giá về năng lực 2 anh nhân viên này và rút ra bài học kinh doanh ?

----Hết----
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I.Phần trắc nghiệm( 7 điểm)

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của hoạt động tiêu dùng?

    A. Động lực cho sản xuất phát triển.                  B. “Đơn đặt hàng” cho sản xuất.

    C. Điều tiết hoạt động trao đổi.                           D. Quyết định phân phối thu nhập.
Câu 2: Hoạt động sản xuất đóng vai trò là hoạt động cơ bản nhất trong các hoạt động của đối tượng nào?

     A.Con người.               B.Người bán.                C.Người mua.                D.Nhà nước.
Câu 3: Những người sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ và thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội được gọi là gì? 

    A. Chủ thể sản xuất.             B. Chủ thể tiêu dùng.              
     C. Chủ thể trung gian.           D. Chủ thể nhà nước. 
Câu 4: Chủ thể sản xuất có đặc điểm nào dưới đây?

A.Là những người sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ ra thị trường, đáp ứng nhu cầu của xã
 hội.

       B. Gồm nhà đầu tư và nhà sản xuất.

       C. Thỏa mãn nhu cầu hiện tại của xã hội nhưng không phục vụ cho những nhu cầu trong tương
         lai.

 D.Có trách nhiệm cung cấp những hàng hóa, dịch vụ không làm tổn hại sức khỏe và lợi ích của
      con người trong xã hội.

Câu 5: Chủ thể tiêu dùng có đặc điểm nào dưới đây?

    A. Là người mua hàng hóa, bán lại hàng hóa để thỏa mãn nhu cầu của mình.

    B. Có vai trò định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển.

    C. Không có trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững của xã hội.

    D. Mục tiêu sản xuất hàng hóa.

Câu 6: Thị trường là

A. Tổng hoà những quan hệ kinh tế trong đó nhu cầu của các chủ thề được đáp ứng thông qua
 việc trao đổi, mua bán.

   B. Nơi diễn ra các hoạt động kinh tế: sản xuất, lưu thông, phân phối, tiêu dùng.

   C. Toàn bộ hoạt động mua bán, tiêu dùng hàng hoá.

   D. Nơi diễn ra hoạt động quản lí kinh tế vĩ mô của Nhà nước.
Câu 7: Các lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ được gọi là gì? 

    A. Thị trường.            B. Cơ chế thị trường.                C. Kinh tế.             D. Hoạt động mua bán. 
Câu 8: Thị trường cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng thông qua những biến động của nhu cầu xã hội về số lượng, chất lượng là chức năng nào của thị trường?

    A. Chức năng điều tiết.                                        B. Chức năng thông tin.

     C. Chức năng thừa nhận.                                      D. Chức năng kích thích hoặc hạn chế.
Câu 9: Theo đối tượng giao dịch, mua bán, có thị trường hàng hóa và dịch vụ nào ?

     A. Thị trường lao động.                         B. Thị trường dầu mỏ.
     C. Thị trường quốc tế.                           D. Thị trường khoa học – công nghệ.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng về cơ chế thị trường?

A. Cơ chế thị trường kích thích tối đa hoạt động của các chủ thể kinh tế hướng đến mục tiêu tối
 đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá chi phí.

B. Cơ chế thị trường kích thích mọi doanh nghiệp phải linh hoạt để cung cấp sản phẩm, hàng
 hoá, dịch vụ có chất lượng.

C. Cơ chế thị trường kìm hãm doanh nghiệp cải tiến kĩ thuật, hợp lí hoá sản xuất, đổi mới khoa học công nghệ ứng dụng.

      D. Cơ chế thị trường luôn luôn mang tính chất năng động, tích cực trong kinh tế thị trường.

Câu 11: Hệ thống các quan hệ mang tính điều chỉnh tuân theo yêu cầu của các quy luật kinh tế được gọi là:

    A. Thị trường.          B. Giá cả thị trường.        C. Cơ chế thị trường.         D. Kinh tế thị trường.
Câu 12: Phát biểu nào dưới đây không đúng về cơ chế thị trường?

A. Cơ chế thị trường là phương thức cơ bản để phân phối và sử dụng các nguồn vốn, tài nguyên, sức lao động trong mọi nền kinh tế.

B. Cơ chế thị trường là một kiểu cơ chế vận hành nền kinh tế do bản thân nền sản xuất hàng hoá hình thành.

C. Cơ chế thị trường là cơ chế tự điều tiết của nền kinh tế thị trường, do sự tác động khách quan
 vốn có của nó.

D. Cơ chế thị trường là hệ thống hữu cơ của sự thích ứng, tự điều tiết lẫn nhau, của mối quan hệ
 biện chứng gắn bó giữa các yếu tố giá cả, cung cầu, cạnh tranh,...

Câu 13: Đâu là ưu điểm của cơ chế thị trường?

A. Cơ chế thị trường đã khiến các chủ thể kinh tế cạnh tranh không lành mạnh vì chạy theo lợi
 nhuận.

      B. Cơ chế thị trường tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng, có thể dẫn tới lạm phát.

      C. Cơ chế thị trường đã làm khoảng cách giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội ngày càng tăng
           lên

     D.Cơ chế thị trường luôn đòi hỏi các chủ doanh nghiệp phải linh hoạt, sáng tạo để cung cấp
 sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ có chất lượng.

Câu 14: Toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước được coi là gì? 

      A. Kinh phí dự trù.                     B. Ngân sách nhà nước. 
       C. Thuế.                                     D. Kinh phí phát sinh.

Câu 15: Việc tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước được tiến hành trên cơ sở nào? 

       A. Luật Bảo vệ bí mất nhà nước.                  B. Luật Ngân sách nhà nước. 
       C. Luật Bồi thường nhà nước.                        D. Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước. 

Câu 16: Đặc điểm của ngân sách nhà nước là gì? 

A. Ngân sách nhà nước mang tính pháp lí cao. Việc tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước
 được tiến hành trên cơ sở Luật Ngân sách nhà nước. 

B. Nhà nước là chủ thể duy nhất có quyền sở hữu và quyết định các khoản thu, chi của ngân
 sách nhà nước. Ngân sách nhà nước hướng tới mục tiêu giải quyết các quan hệ lợi ích chung trong xã hội. 

C. Ngân sách nhà nước được chia thành nhiều quỹ nhỏ có tác dụng riêng để chi dùng cho
 những mục đích đã có trong kế hoạch. Hoạt động thu, chi của ngân sách nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc không hoàn trả trực tiếp. 

      D. Cung cấp cho nhân dân tiêu dùng để thỏa mãn nhu cầu hàng ngày. 

Câu 17: Đâu không phải là nội dung về vai trò của ngân sách nhà nước? 

      A. Công cụ quan trọng để Nhà nước điều tiết thị trường. 

     B. Tạo lập quỹ dự trữ quốc gia để phòng chống thiên tai, dịch bệnh,... và một số nhiệm vụ đột 
          xuất, cấp thiết. 

     C. Tạo dựng các quỹ hỗ trợ cho người nghèo. 

     D. Cung cấp nguồn tài chính để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước. 

Câu 18: Sản xuất là hoạt động có vai trò quyết định

     A. Mọi hoạt động của xã hội.                B. Các hoạt động phân phối - trao đổi, tiêu dùng.
     C. Thu nhập của người lao động            D. Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu 19: Phân phối - trao đổi là hoạt động có vai trò

  A. Giải quyết lợi ích kinh tế của chủ doanh nghiệp.       B.Là động lực kích thích người lao động.

  C. Là cầu nối sản xuất với tiêu dùng.                     D. Phân bổ nguồn lực cho sản xuất kinh doanh.
Câu 20: Chủ thể trung gian có đặc điểm nào dưới đây?

A. Là các cá nhân, tổ chức đảm nhiệm vai trò cầu nối giữa các chủ thể sản xuất, tiêu dùng hàng
 hóa, dịch vụ trên thị trường.

    B. Duy nhất cung cấp thông tin cho hoạt động tiêu dùng.

    C. Giúp nền kinh tế phát triển linh hoạt, cũng có thể phát triển mất cân đối.

    D. Có vai trò quyết định đối với hoạt động mua – bán.

Câu 21: Thị trường ra đời, phát triển gắn liền với sự phát triển của

    A. Kinh tế hàng hóa.                                         B. Hoạt động sản xuất, phân phối và tiêu dùng.
    C. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.            D. Quan hệ sản xuất và tiêu dùng.

II.Phần tự luận( 3 điểm)

Câu 1( 2 điểm): Em hãy đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:
        Thực hiện sản xuất xanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường hướng tới phát triển bền vững không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam hòa vào dòng chảy quốc tế mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Doanh nghiệp sẽ áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng như:sử dụng các nguyên vật liệu, phương tiện tiêu thụ ít điện năng, điện mặt trời,… từ đó tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh, có cơ hội bước chân vào những thị trường khó tính khi tạo ra được sản phẩm “xanh”, thân thiện với môi trường.

1/ Em hiểu thế nào là sản xuất xanh?
2/ Việc thực hiện sản xuất xanh sẽ mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp và xã hội?
Câu 2( 1 điểm) Em hãy đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:
        Để tạo nên thương hiệu cho sản phẩm của công ty, lãnh đạo và các nhân viên của Công ty  A đã dành rất nhiều thời gian khảo sát thị trường, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng đễ xin ý kiến về mong muốn của họ đối với sản phẩm của công ty. Nhờ đó, Công ty A đã tạo ra những sản phẩm độc đáo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Em có nhận xét và rút ra bài học gì từ chủ trương, việc làm của công ty A?

----Hết----
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I.Phần trắc nghiệm( 7 điểm)

Câu 1: Hệ thống các quan hệ mang tính điều chỉnh tuân theo yêu cầu của các quy luật kinh tế được gọi là:

    A. Thị trường.         B. Giá cả thị trường.         C. Cơ chế thị trường.         D. Kinh tế thị trường.
Câu 2: Phát biểu nào dưới đây không đúng về cơ chế thị trường?

A. Cơ chế thị trường là phương thức cơ bản để phân phối và sử dụng các nguồn vốn, tài nguyên,
 sức lao động trong mọi nền kinh tế.

B. Cơ chế thị trường là một kiểu cơ chế vận hành nền kinh tế do bản thân nền sản xuất hàng hoá
 hình thành.

C. Cơ chế thị trường là cơ chế tự điều tiết của nền kinh tế thị trường, do sự tác động khách quan
 vốn có của nó.

D. Cơ chế thị trường là hệ thống hữu cơ của sự thích ứng, tự điều tiết lẫn nhau, của mối quan hệ
 biện chứng gắn bó giữa các yếu tố giá cả, cung cầu, cạnh tranh,...

Câu 3: Đâu là ưu điểm của cơ chế thị trường?

A. Cơ chế thị trường đã khiến các chủ thể kinh tế cạnh tranh không lành mạnh vì chạy theo lợi
 nhuận.

    B. Cơ chế thị trường tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng, có thể dẫn tới lạm phát.

    C. Cơ chế thị trường đã làm khoảng cách giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội ngày càng tăng
         lên

    D.Cơ chế thị trường luôn đòi hỏi các chủ doanh nghiệp phải linh hoạt, sáng tạo để cung cấp sản
  phẩm, hàng hoá, dịch vụ có chất lượng.

Câu 4: Toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước được coi là gì? 

     A. Kinh phí dự trù.          B. Ngân sách nhà nước.         C. Thuế.          D. Kinh phí phát sinh.

Câu 5: Việc tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước được tiến hành trên cơ sở nào? 

     A. Luật Bảo vệ bí mất nhà nước.                  B. Luật Ngân sách nhà nước. 
     C. Luật Bồi thường nhà nước.                       D. Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước. 

Câu 6: Đặc điểm của ngân sách nhà nước là gì? 

A. Ngân sách nhà nước mang tính pháp lí cao. Việc tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước được tiến hành trên cơ sở Luật Ngân sách nhà nước. 

B. Nhà nước là chủ thể duy nhất có quyền sở hữu và quyết định các khoản thu, chi của ngân
 sách nhà nước. Ngân sách nhà nước hướng tới mục tiêu giải quyết các quan hệ lợi ích chung trong xã hội. 

C. Ngân sách nhà nước được chia thành nhiều quỹ nhỏ có tác dụng riêng để chi dùng cho những mục đích đã có trong kế hoạch. Hoạt động thu, chi của ngân sách nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc không hoàn trả trực tiếp. 

     D. Cung cấp cho nhân dân tiêu dùng hàng ngày để thỏa mãn nhu cầu. 

Câu 7: Đâu không phải là nội dung về vai trò của ngân sách nhà nước? 

     A. Công cụ quan trọng để Nhà nước điều tiết thị trường. 

    B. Tạo lập quỹ dự trữ quốc gia để phòng chống thiên tai, dịch bệnh,... và một số nhiệm vụ đột
         xuất, cấp thiết. 

    C. Tạo dựng các quỹ hỗ trợ cho người nghèo. 

    D. Cung cấp nguồn tài chính để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước.
 Câu 8: Những người sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ và thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội được gọi là gì? 

     A. Chủ thể sản xuất.             B. Chủ thể tiêu dùng.              
     C. Chủ thể trung gian.           D. Chủ thể nhà nước. 
Câu 9: Chủ thể sản xuất có đặc điểm nào dưới đây?

A. Là những người sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ ra thị trường, đáp ứng nhu cầu của xã
 hội.

     B. Gồm nhà đầu tư và nhà sản xuất.

     C. Thỏa mãn nhu cầu hiện tại của xã hội nhưng không phục vụ cho những nhu cầu trong tương
          lai.

D. Có trách nhiệm cung cấp những hàng hóa, dịch vụ không làm tổn hại sức khỏe và lợi ích của
 con người trong xã hội.

Câu 10: Chủ thể tiêu dùng có đặc điểm nào dưới đây?

     A. Là người mua hàng hóa, bán lại hàng hóa để thỏa mãn nhu cầu của mình.

     B. Có vai trò định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển.

     C. Không có trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững của xã hội.

     D. Mục tiêu của sản xuất.

Câu 11: Chủ thể trung gian có đặc điểm nào dưới đây?

A. Là các cá nhân, tổ chức đảm nhiệm vai trò cầu nối giữa các chủ thể sản xuất, tiêu dùng hàng
 hóa, dịch vụ trên thị trường.

     B. Duy nhất cung cấp thông tin cho hoạt động tiêu dùng.

     C. Giúp nền kinh tế phát triển linh hoạt, cũng có thể phát triển mất cân đối.

     D. Có vai trò quyết định đối với hoạt động mua – bán.

Câu 12: Thị trường ra đời, phát triển gắn liền với sự phát triển của

    A. Kinh tế hàng hóa.                     B. Hoạt động sản xuất, phân phối và tiêu dùng.
    C. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.         D. Quan hệ sản xuất và tiêu dùng.

Câu 13: Thị trường là

A. Tổng hoà những quan hệ kinh tế trong đó nhu cầu của các chủ thề được đáp ứng thông qua
 việc trao đổi, mua bán.

    B. Nơi diễn ra các hoạt động kinh tế: sản xuất, lưu thông, phân phối, tiêu dùng.

    C. Toàn bộ hoạt động mua bán, tiêu dùng hàng hoá.

    D. Nơi diễn ra hoạt động quản lí kinh tế vĩ mô của Nhà nước.
Câu 14: Các lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ được gọi là gì? 

    A. Thị trường.            B. Cơ chế thị trường.                C. Kinh tế.             D. Hoạt động mua bán. 
Câu 15: Thị trường cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng thông qua những biến động của nhu cầu xã hội về số lượng, chất lượng là chức năng nào của thị trường?

    A. Chức năng điều tiết.                              B. Chức năng thông tin.

    C. Chức năng thừa nhận.                           D. Chức năng kích thích hoặc hạn chế.
Câu 16: Theo đối tượng giao dịch, mua bán, có thị trường hàng hóa và dịch vụ nào?

    A. Thị trường lao động.                        B. Thị trường dầu mỏ.
    C. Thị trường quốc tế.                           D. Thị trường khoa học – công nghệ.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây đúng về cơ chế thị trường?

A. Cơ chế thị trường kích thích tối đa hoạt động của các chủ thể kinh tế hướng đến mục tiêu tối
 đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá chi phí.

B. Cơ chế thị trường kích thích mọi doanh nghiệp phải linh hoạt để cung cấp sản phẩm, hàng
 hoá, dịch vụ có chất lượng.

C. Cơ chế thị trường kìm hãm doanh nghiệp cải tiến kĩ thuật, hợp lí hoá sản xuất, đổi mới khoa
 học công nghệ ứng dụng.

     D. Cơ chế thị trường luôn luôn mang tính chất năng động, tích cực trong kinh tế thị trường.

Câu 18: Sản xuất là hoạt động có vai trò quyết định

    A. Mọi hoạt động của xã hội.               B. Các hoạt động phân phối - trao đổi, tiêu dùng.
    C. Thu nhập của người lao động          D.kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu 19: Phân phối - trao đổi là hoạt động có vai trò

    A. Giải quyết lợi ích kinh tế của chủ doanh nghiệp.           
    B. Là động lực kích thích người lao động.

    C. Là cầu nối sản xuất với tiêu dùng.                         
    D. Phân bổ nguồn lực cho sản xuất kinh doanh.
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của hoạt động tiêu dùng?

    A. Động lực cho sản xuất phát triển.                    B. “Đơn đặt hàng” cho sản xuất.

    C. Điều tiết hoạt động trao đổi.                            D. Quyết định phân phối thu nhập.
Câu 21: Hoạt động sản xuất đóng vai trò là hoạt động cơ bản nhất trong các hoạt động của đối tượng nào?

    A.Con người.               B.Người bán.                C.Người mua.                D.Nhà nước.
II.Phần tự luận( 3 điểm) 
Câu 1( 2 điểm): Em hãy đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:

     Thực hiện sản xuất xanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường hướng tới phát triển bền vững không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam hòa vào dòng chảy quốc tế mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Doanh nghiệp sẽ áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng như:sử dụng các nguyên vật liệu, phương tiện tiêu thụ ít điện năng, điện mặt trời,… từ đó tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh, có cơ hội bước chân vào những thị trường khó tính khi tạo ra được sản phẩm “xanh”, thân thiện với môi trường.

1/ Em hiểu thế nào là sản xuất xanh?
2/ Việc thực hiện sản xuất xanh sẽ mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp và xã hội?
Câu 2(1 điểm): Em hãy đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:

    Một công ty cử hai nhân viên đi khảo sát thị trường tiêu thụ hoa quả Việt Nam ở nước ngoài. Người thứ nhất ghi trong báo cáo: "Địa điểm Y là thị trưởng không có tiềm năng. Người dẫn ở đó hầu như không biết đến hoa quả Việt Nam". Người thứ hai báo cáo: "Địa điểm Y là thị trường rất có tiềm năng. Người dân ở đó hầu như chưa được biết đến hoa quả Việt Nam".
Em hãy nhận xét, đánh giá về năng lực 2 anh nhân viên này và rút ra bài học kinh doanh ?

----Hết----
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I.Phần trắc nghiệm( 7 điểm)
Câu 1: Hoạt động sản xuất là hoạt động con người sử dụng các yếu tố sản xuất để tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của đối tượng nào?
     A.Đời sống nhà sản xuất.            B.Đời sống xã hội.
     C.Đời sống nhà đầu tư.                D.Đời sống người tiêu dùng.

Câu 2: Hoạt động phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành sản xuất, các đơn vị sản xuất khác nhau để tạo ra sản phầm được gọi là gì?

    A.Hoạt động trao đổi.                         B.Hoạt động tiêu dùng.

    C.Hoạt động sản xuất.                        D.Hoạt động phân phối
Câu 3: Hoạt động đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng được gọi là gì?

    A.Sản xuất.                  B.Tiêu dùng.               C.Trao đổi.                  D.Phân phối.
Câu 4: Trong nền kinh tế của nước ta, đâu là hoạt động cơ bản nhất đóng vai trò quyết định các hoạt động còn lại?

    A.Hoạt động phân phối.                    B.Hoạt động trao đổi.

    C.Hoạt động sản xuất.                       D.Hoạt động tiêu dùng.
Câu 5: Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể sản xuất?

    A. Là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng.                     
    B. Là cầu nối giữa tiêu dùng và phân phối.

    C. Tạo môi trường cho sự phát triển kinh tế.

     D. Sử dụng các yếu tố sản xuất để sản xuất, kinh doanh và thu lợi nhuận.

Câu 6: Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể tiêu dùng?

    A. Giúp nền kinh tế linh hoạt hơn.              B. Định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển.
     C. Tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của xã hội.                    D. Tiết kiệm năng lượng.

Câu 7: Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể trung gian?

     A. Là cầu nối giữa các chủ thể sản xuất, tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ trên thị trường.

     B. Thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội.

     C. Khắc phục những bắt ổn trong nên kinh tế như lạm phát, thất nghiệp.

     D. Dẫn dắt nên kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Câu 8: Trung gian giữa người có nhu cầu kiếm việc làm và người có nhu cầu thuê mướn lao động được gọi là

    A. Người giúp việc.        B. Môi giới việc làm.           C. Ô-sin.          D. Công ty trung gian.

Câu 9: Theo vai trò của các đối tượng mua bán, giao dịch có

    A. Thị trường lúa gạo.                                           B. Thị trường trong nước.

    C. Thị trường tư liệu tiêu dùng.                             D. Thị trường bất động sản.
Câu 10: Theo phạm vi của quan hệ mua bán, giao dịch có

    A. Thị trường chứng khoán.                     B. Thị trường tư liệu sản xuất.
    C. Thị trường việc làm.                            D. Thị trường quốc tế.

Câu 11: Chức năng thừa nhận của thị trường là

A. Thị trường thừa nhận công dụng xã hội của hàng hóa và lao động đã hao phí để sản xuất ra
 nó, thông qua việc hàng hóa có bán được hay không và bán giá như thế nào.

B. Người sản xuất và tiêu dùng sẽ có những ứng xử, điều chỉnh trên cơ sở những thông tin thu
 được từ thị trường, nhờ đó sản xuất và tiêu dùng được kích thích hoặc hạn chế.

C. Thị trường cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng thông qua những biến
 động của nhu cầu xã hội về số lượng, chất lượng.

     D. Công nhận sản phẩm bởi người tiêu dùng trong xã hội.

Câu 12: Thị trường cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng thông qua những biến động của nhu cầu xã hội về số lượng, chất lượng là chức năng nào của thị trường?

    A. Chức năng điều tiết.                  B. Chức năng thông tin.

    C. Chức năng thừa nhận.                D. Chức năng kích thích hoặc hạn chế.
Câu 13: Người sản xuất và tiêu dùng sẽ có những ứng xử, điều chỉnh trên cơ sở những thông tin thu được từ thị trường, nhờ đó sản xuất và tiêu dùng được kích thích hoặc hạn chế là chức năng nào của thị trưởng?

    A. Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế.                  B. Chức năng thông tin.

    C. Chức năng thừa nhận.                                                        D. Đánh giá sản phẩm.
Câu 14: Đâu không phải quy luật kinh tế?

    A. Quy luật giá trị.                              B. Quy luật cung - cầu.

    C. Quy luật cạnh tranh.                      D. Quy luật tiền tệ.
Câu 15: Câu tục ngữ “Cá lớn nuốt cá bé” chỉ quy luật kinh tế nào?

    A. Quy luật giá trị.                          B. Quy luật cung - cầu.

    C. Quy luật cạnh tranh.                   D. Quy luật lưu thông tiền tệ.
Câu 16: Đâu không phải là nhược điểm của cơ chế thị trường?

A. Sự tác động của cơ chế thị trường sẽ dẫn tới tình trạng phân hoá giàu nghèo, bất bình đẳng
 trong xã hội.

B. Do chạy theo lợi nhuận nên các doanh nghiệp không quan tâm tới vấn đề môi trường dẫn tới
 cạn kiệt và suy thoái môi trường.

C. Do chạy theo lợi nhuận nên các doanh nghiệp không quan tâm đến lợi ích của người tiêu
 dùng nên sản xuất hàng kém chất lượng.

D. Sự vận hành tốt nhất của cơ chế thị trường tạo những cơ hội cho sự giàu có hợp pháp về vật
 chất của các tầng lớp dân cư trong xã hội.

Câu 17: Chủ thể kinh tế nào dưới đây không tôn trọng quy luật khách quan của cơ chế thị trường?

    A. Công ti R cung cấp mặt hàng thịt bò đông lạnh cho hệ thống siêu thị C theo đúng yêu cầu.
    B. Do nhu cầu đi lại của người dân trong dịch Tết tăng cao, Công ti A đã tăng số chuyến xe
        trong ngày

    C.Hộ kinh doanh T đã hạ giá thu mua thanh long tại vườn do thị trường xuất khẩu đóng cửa vì
 dịch bệnh.

    D.Công tử H đã chế tạo bao bì sản phẩm bánh kẹo nhái thương hiệu nổi tiếng để bán ra thị
 trường.

Câu 18: Nội dung nào dưới đây không đúng quy định quyền hạn, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến ngân sách nhà nước?

    A. Nội đầy đủ các khoản thuế phải nộp. 

    B. Nộp đúng hạn thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. 

   C. Chỉ nộp đầy đủ các khoản thuế khi được yêu cầu hoặc bằng hình thức cưỡng chế của pháp
        luật. 

   D. Nộp đầy đủ các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Câu 19: Giá cả hàng hoá được hiểu là

   A. Biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá.              
   B. Biểu hiện bằng tiền của giá trị sử dụng.
   C. Giá trị sử dụng của hàng hoá được biểu hiện bằng một lượng tiền.

   D. Giá trị trao đổi được biểu hiện bằng tiền.

Câu 20: Giá trị của hàng hoá được biểu hiện bằng lượng tiền nhất định được gọi là

    A. Giá trị trao đổi.          B. Giá cả thị trường.          C. Tiền tệ.        D. Giá trị sử dụng.

Câu 21: Đâu không phải là chức năng của giá cả?

    A. Sự biến động của giá cả cung cấp thông tin để các chủ thể kinh tế điều chỉnh.

    B. Giá cả điều tiết quy mô sản xuất của các doanh nghiệp.

    C. Giá cả điều tiết hành vi của người tiêu dùng.

    D. Giá cả duy trì sự ổn định và phát triển kinh tế.

II.Phần tự luận( 3 điểm)
Câu 1( 2 điểm): Em hãy đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:
     Thực hiện sản xuất xanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường hướng tới phát triển bền vững không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam hòa vào dòng chảy quốc tế mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Doanh nghiệp sẽ áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng như:sử dụng các nguyên vật liệu, phương tiện tiêu thụ ít điện năng, điện mặt trời,… từ đó tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh, có cơ hội bước chân vào những thị trường khó tính khi tạo ra được sản phẩm “xanh”, thân thiện với môi trường.

1/ Em hiểu thế nào là sản xuất xanh?
2/ Việc thực hiện sản xuất xanh sẽ mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp và xã hội?
Câu 2( 1 điểm) Em hãy đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:
      Để tạo nên thương hiệu cho sản phẩm của công ty, lãnh đạo và các nhân viên của Công ty  A đã dành rất nhiều thời gian khảo sát thị trường, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng đễ xin ý kiến về mong muốn của họ đối với sản phẩm của công ty. Nhờ đó, Công ty A đã tạo ra những sản phẩm độc đáo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Em có nhận xét và rút ra bài học gì từ chủ trương, việc làm của công ty A?

----Hết----
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I.Phần trắc nghiệm( 7 điểm)

Câu 1: Đâu không phải là nhược điểm của cơ chế thị trường?

A. Sự tác động của cơ chế thị trường sẽ dẫn tới tình trạng phân hoá giàu nghèo, bất bình đẳng
 trong xã hội.

B. Do chạy theo lợi nhuận nên các doanh nghiệp không quan tâm tới vấn đề môi trường dẫn tới
 cạn kiệt và suy thoái môi trường.

C. Do chạy theo lợi nhuận nên các doanh nghiệp không quan tâm đến lợi ích của người tiêu
 dùng nên sản xuất hàng kém chất lượng.

D. Sự vận hành tốt nhất của cơ chế thị trường tạo những cơ hội cho sự giàu có hợp pháp về vật
 chất của các tầng lớp dân cư trong xã hội.

Câu 2: Chủ thể kinh tế nào dưới đây không tôn trọng quy luật khách quan của cơ chế thị trường?

     A. Công ti R cung cấp mặt hàng thịt bò đông lạnh cho hệ thống siêu thị C theo đúng yêu cầu

     B. Do nhu cầu đi lại của người dân trong dịch Tết tăng cao, Công ti A đã tăng số chuyến xe
         trong ngày

C.Hộ kinh doanh T đã hạ giá thu mua thanh long tại vườn do thị trường xuất khẩu đóng cửa vì
 dịch bệnh.

     D.Công tử H đã chế tạo bao bì sản phẩm bánh kẹo nhái thương hiệu nổi tiếng để bán ra thị
 trường.

Câu 3: Nội dung nào dưới đây không đúng quy định quyền hạn, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến ngân sách nhà nước?

     A. Nội đầy đủ các khoản thuế phải nộp. 

     B. Nộp đúng hạn thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. 

     C. Chỉ nộp đầy đủ các khoản thuế khi được yêu cầu hoặc bằng hình thức cưỡng chế của pháp
          luật. 

      D. Nộp đầy đủ các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Câu 4: Giá cả hàng hoá được hiểu là

       A. Biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá.             
       B. Biểu hiện bằng tiền của giá trị sử dụng.
       C. Giá trị sử dụng của hàng hoá được biểu hiện bằng một lượng tiền.

       D. Giá trị trao đổi được biểu hiện bằng tiền.

Câu 5: Giá trị của hàng hoá được biểu hiện bằng lượng tiền nhất định được gọi là

       A. Giá trị trao đổi.       B. Giá cả thị trường.       C. Tiền tệ.      D. Giá trị sử dụng.

Câu 6: Đâu không phải là chức năng của giá cả?

       A. Sự biến động của giá cả cung cấp thông tin để các chủ thể kinh tế điều chỉnh.

       B. Giá cả điều tiết quy mô sản xuất của các doanh nghiệp.

       C. Giá cả điều tiết hành vi của người tiêu dùng.

       D. Giá cả duy trì sự ổn định và phát triển kinh tế.

Câu 7: Theo phạm vi của quan hệ mua bán, giao dịch, có
       A. Thị trường chứng khoán.                     B. Thị trường tư liệu sản xuất.
       C. Thị trường việc làm.                            D. Thị trường quốc tế.

Câu 8: Chức năng thừa nhận của thị trường là

     A. Thị trường thừa nhận công dụng xã hội của hàng hóa và lao động đã hao phí để sản xuất ra nó, thông qua việc hàng hóa có bán được hay không và bán giá như thế nào.

      B. Người sản xuất và tiêu dùng sẽ có những ứng xử, điều chỉnh trên cơ sở những thông tin thu được từ thị trường, nhờ đó sản xuất và tiêu dùng được kích thích hoặc hạn chế.

       C. Thị trường cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng thông qua những biến động của nhu cầu xã hội về số lượng, chất lượng.

       D. Công nhận sản phẩm hàng hóa.

Câu 9: Thị trường cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng thông qua những biến động của nhu cầu xã hội về số lượng, chất lượng là chức năng nào của thị trường?

      A. Chức năng điều tiết.                  B. Chức năng thông tin.

      C. Chức năng thừa nhận.                D. Chức năng kích thích hoặc hạn chế.
Câu 10: Người sản xuất và tiêu dùng sẽ có những ứng xử, điều chỉnh trên cơ sở những thông tin thu được từ thị trường, nhờ đó sản xuất và tiêu dùng được kích thích hoặc hạn chế là chức năng nào của thị trưởng?

       A. Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế.                  B. Chức năng thông tin.

       C. Chức năng thừa nhận.                                                        D. Đánh giá sản phẩm.
Câu 11: Đâu không phải quy luật kinh tế?

        A. Quy luật giá trị.                              B. Quy luật cung - cầu.

        C. Quy luật cạnh tranh.                      D. Quy luật tiền tệ.
Câu 12: Câu tục ngữ “Cá lớn nuốt cá bé” chỉ quy luật kinh tế nào?

        A. Quy luật giá trị.                      B. Quy luật cung - cầu.

        C. Quy luật cạnh tranh.               D. Quy luật lưu thông tiền tệ.
Câu 13: Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể tiêu dùng?

        A. Giúp nền kinh tế linh hoạt hơn.

        B. Định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển.

        C. Tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của xã hội.

        D. Tiết kiệm năng lượng.

Câu 14: Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể trung gian?

       A. Là cầu nối giữa các chủ thể sản xuất, tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ trên thị trường.

       B. Thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội.

       C. Khắc phục những bất ổn trong nên kinh tế như lạm phát, thất nghiệp.

       D. Dẫn dắt nên kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Câu 15: Trung gian giữa người có nhu cầu kiếm việc làm và người có nhu cầu thuê mướn lao động được gọi là

       A. Người giúp việc.       B. Môi giới việc làm.           C. Ô-sin.        D. Công ty trung gian.

Câu 16: Theo vai trò của các đối tượng mua bán, giao dịch có

        A. Thị trường lúa gạo.                          B. Thị trường trong nước.

        C. Thị trường tư liệu tiêu dùng.         D. Thị trường bất động sản.
Câu 17: Hoạt động sản xuất là hoạt động con người sử dụng các yếu tố sản xuất để tạo ra các sản phằm đáp ứng nhu cầu của đối tượng nào?
        A.Đời sống nhà sản xuất.            B.Đời sống xã hội.
        C.Đời sống nhà đầu tư.                D.Đời sống người tiêu dùng.

Câu 18: Hoạt động phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành sản xuất, các đơn vị sản xuất khác nhau để tạo ra sản phầm được gọi là gì?

      A.Hoạt động trao đổi.                         B.Hoạt động tiêu dùng.

      C.Hoạt động sản xuất.                        D.Hoạt động phân phối
Câu 19: Hoạt động đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng được gọi là gì?

       A.Sản xuất.                  B.Tiêu dùng.             C.Trao đổi.                  D.Phân phối.
Câu 20: Trong nền kinh tế của nước ta, đâu là hoạt động cơ bản nhất đóng vai trò quyết định các hoạt động còn lại?

      A.Hoạt động phân phối.                    B.Hoạt động trao đổi.

       C.Hoạt động sản xuất.                       D.Hoạt động tiêu dùng.
Câu 21: Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể sản xuất?

         A. Là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng.                 
         B. Là cầu nối giữa tiêu dùng và phân phối.

         C. Tạo môi trường cho sự phát triển kinh tế.

         D. Sử dụng các yếu tố sản xuất để sản xuất, kinh doanh và thu lợi nhuận.

II.Phần tự luận( 3 điểm)

Câu 1( 2 điểm):Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi

       Thực hiện sản xuất xanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường hướng tới phát triển bền vững không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam hòa vào dòng chảy quốc tế mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Doanh nghiệp sẽ áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng như:sử dụng các nguyên vật liệu, phương tiện tiêu thụ ít điện năng, điện mặt trời,… từ đó tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh, có cơ hội bước chân vào những thị trường khó tính khi tạo ra được sản phẩm “xanh”, thân thiện với môi trường.

1/ Em hiểu thế nào là sản xuất xanh?
2/ Việc thực hiện sản xuất xanh sẽ mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp và xã hội?
Câu 2(1 điểm): Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi

       Một công ty cử hai nhân viên đi khảo sát thị trường tiêu thụ hoa quả Việt Nam ở nước ngoài. Người thứ nhất ghi trong báo cáo: "Địa điểm Y là thị trưởng không có tiềm năng. Người dẫn ở đó hầu như không biết đến hoa quả Việt Nam". Người thứ hai báo cáo: "Địa điểm Y là thị trường rất có tiềm năng. Người dân ở đó hầu như chưa được biết đến hoa quả Việt Nam".
Em hãy nhận xét, đánh giá về năng lực 2 anh nhân viên này và rút ra bài học kinh doanh ?

----Hết----

 SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM                 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I ( 2024-2025)       

Trường THPT Đỗ  Đăng Tuyển                  Môn: Giáo dục kinh tế & Pháp luật 10.

                                                                                   Thời gian: 45 phút

Họ và tên:...............................................................Lớp:............SBD:.....................Mã Đề 807

I.Phần trắc nghiệm( 7 điểm)

Câu 1: Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể sản xuất?

    A. Là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng.

    B. Là cầu nối giữa tiêu dùng và phân phối.

    C. Tạo môi trường cho sự phát triển kinh tế.

    D. Sử dụng các yếu tố sản xuất để sản xuất, kinh doanh và thu lợi nhuận.

Câu 2: Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể tiêu dùng?

    A. Giúp nền kinh tế linh hoạt hơn.            B. Định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển.
    C. Tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của xã hội.                         D. Tiết kiệm năng lượng.

Câu 3: Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể trung gian?

     A. Là cầu nối giữa các chủ thể sản xuất, tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ trên thị trường.

     B. Thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội.

     C. Khắc phục những bắt ổn trong nên kinh tế như lạm phát, thất nghiệp.

     D. Dẫn dắt nên kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Câu 4: Trung gian giữa người có nhu cầu kiếm việc làm và người có nhu cầu thuê mướn lao động được gọi là

    A. Người giúp việc.        B. Môi giới việc làm.             C. Ô-sin.           D. Công ty trung gian.

Câu 5: Theo vai trò của các đối tượng mua bán, giao dịch có

    A. Thị trường lúa gạo.                                      B. Thị trường trong nước.

    C. Thị trường tư liệu tiêu dùng.                      D. Thị trường bất động sản.
Câu 6: Theo phạm vi của quan hệ mua bán, giao dịch, có

    A. Thị trường chứng khoán.                         B. Thị trường tư liệu sản xuất.
    C. Thị trường chứng khoán.                         D. Thị trường quốc tế.

Câu 7: Hoạt động sản xuất là hoạt động con người sử dụng các yếu tố sản xuất để tạo ra các sản phằm đáp ứng nhu cầu của đối tượng nào?
    A.Đời sống nhà sản xuất.            B.Đời sống xã hội.
    C.Đời sống nhà đầu tư.                D.Đời sống người tiêu dùng.
Câu 8: Hoạt động phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành sản xuất, các đơn vị sản xuất khác nhau để tạo ra sản phầm được gọi là gì?

    A.Hoạt động trao đổi.                         B.Hoạt động tiêu dùng.

    C.Hoạt động sản xuất.                        D.Hoạt động phân phối
Câu 9: Hoạt động đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng được gọi là gì?

    A.Sản xuất.                  B.Tiêu dùng.                      C.Trao đổi.                  D.Phân phối.

Câu 10: Trong nền kinh tế của nước ta, đâu là hoạt động cơ bản nhất đóng vai trò quyết định các hoạt động còn lại?

   A.Hoạt động phân phối.                    B.Hoạt động trao đổi.

    C.Hoạt động sản xuất.                       D.Hoạt động tiêu dùng.
Câu 11: Đâu không phải là nhược điểm của cơ chế thị trường?

     A. Sự tác động của cơ chế thị trường sẽ dẫn tới tình trạng phân hoá giàu nghèo, bất bình đẳng trong xã hội.

    B. Do chạy theo lợi nhuận nên các doanh nghiệp không quan tâm tới vấn đề môi trường dẫn tới cạn kiệt và suy thoái môi trường.

    C. Do chạy theo lợi nhuận nên các doanh nghiệp không quan tâm đến lợi ích của người tiêu dùng nên sản xuất hàng kém chất lượng.

     D. Sự vận hành tốt nhất của cơ chế thị trường tạo những cơ hội cho sự giàu có hợp pháp về vật chất của các tầng lớp dân cư trong xã hội.

Câu 12: Chủ thể kinh tế nào dưới đây không tôn trọng quy luật khách quan của cơ chế thị trường?

     A. Công ti R cung cấp mặt hàng thịt bò đông lạnh cho hệ thống siêu thị C theo đúng yêu cầu

     B. Do nhu cầu đi lại của người dân trong dịch Tết tăng cao, Công ti A đã tăng số chuyến xe trong ngày

     C. Hộ kinh doanh T đã hạ giá thu mua thanh long tại vườn do thị trường xuất khẩu đóng cửa vì dịch bệnh.

     D. Công tử H đã chế tạo bao bì sản phẩm bánh kẹo nhái thương hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường.

Câu 13: Nội dung nào dưới đây không đúng quy định quyền hạn, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến ngân sách nhà nước?

      A. Nội đầy đủ các khoản thuế phải nộp. 

      B. Nộp đúng hạn thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. 

      C. Chỉ nộp đầy đủ các khoản thuế khi được yêu cầu hoặc bằng hình thức cưỡng chế của pháp luật. 

      D. Nộp đầy đủ các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Câu 14: Giá cả hàng hoá được hiểu là

       A. Biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá.

       B. Biểu hiện bằng tiền của giá trị sử dụng.

       C. Giá trị sử dụng của hàng hoá được biểu hiện bằng một lượng tiền.

       D. Giá trị trao đổi được biểu hiện bằng tiền.

Câu 15: Giá trị của hàng hoá được biểu hiện bằng lượng tiền nhất định được gọi là

       A. Giá trị trao đổi.          B. Giá cả thị trường.            C. Tiền tệ.          D. Giá trị sử dụng.

Câu 16: Đâu không phải là chức năng của giá cả?

       A.. Sự biến động của giá cả cung cấp thông tin để các chủ thể kinh tế điều chỉnh.

       B. Giá cả điều tiết quy mô sản xuất của các doanh nghiệp.

       C. Giá cả điều tiết hành vi của người tiêu dùng.

       D. Giá cả duy trì sự ổn định và phát triển kinh tế.

Câu 17: Chức năng thừa nhận của thị trường là

      A. Thị trường thừa nhận công dụng xã hội của hàng hóa và lao động đã hao phí để sản xuất ra nó, thông qua việc hàng hóa có bán được hay không và bán giá như thế nào.

      B. Người sản xuất và tiêu dùng sẽ có những ứng xử, điều chỉnh trên cơ sở những thông tin thu được từ thị trường, nhờ đó sản xuất và tiêu dùng được kích thích hoặc hạn chế.

      C. Thị trường cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng thông qua những biến động của nhu cầu xã hội về số lượng, chất lượng.

      D. Đánh giá sản phẩm hàng hóa.

Câu 18: Thị trường cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng thông qua những biến động của nhu cầu xã hội về số lượng, chất lượng là chức năng nào của thị trường?

      A. Chức năng điều tiết.                  B. Chức năng thông tin.

      C. Chức năng thừa nhận.                D. Chức năng kích thích hoặc hạn chế.
Câu 19: Người sản xuất và tiêu dùng sẽ có những ứng xử, điều chỉnh trên cơ sở những thông tin thu được từ thị trường, nhờ đó sản xuất và tiêu dùng được kích thích hoặc hạn chế là chức năng nào của thị trưởng?

      A. Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế.                  B. Chức năng thông tin.

      C. Chức năng thừa nhận.                                                        D. Công khai sản phẩm.
Câu 20: Đâu không phải quy luật kinh tế?

      A. Quy luật giá trị.                              B. Quy luật cung - cầu.

      C. Quy luật cạnh tranh.                      D. Quy luật tiền tệ.
Câu 21: Câu tục ngữ “Cá lớn nuốt cá bé” chỉ quy luật kinh tế nào?

      A. Quy luật giá trị.                      B. Quy luật cung - cầu.

      C. Quy luật cạnh tranh.               D. Quy luật lưu thông tiền tệ.
II.Phần tự luận( 3 điểm)

Câu 1( 2 điểm):Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi: 

        Thực hiện sản xuất xanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường hướng tới phát triển bền vững không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam hòa vào dòng chảy quốc tế mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Doanh nghiệp sẽ áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng như:sử dụng các nguyên vật liệu, phương tiện tiêu thụ ít điện năng, điện mặt trời,… từ đó tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh, có cơ hội bước chân vào những thị trường khó tính khi tạo ra được sản phẩm “xanh”, thân thiện với môi trường.

1/ Em hiểu thế nào là sản xuất xanh?
2/ Việc thực hiện sản xuất xanh sẽ mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp và xã hội?
Câu 2( 1 điểm) Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi: 
       Để tạo nên thương hiệu cho sản phẩm của công ty, lãnh đạo và các nhân viên của Công ty  A đã dành rất nhiều thời gian khảo sát thị trường, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng đễ xin ý kiến về mong muốn của họ đối với sản phẩm của công ty. Nhờ đó, Công ty A đã tạo ra những sản phẩm độc đáo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Em có nhận xét và rút ra bài học gì từ chủ trương, việc làm của công ty A?

----Hết----
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I.Phần trắc nghiệm( 7 điểm)

Câu 1: Theo phạm vi của quan hệ mua bán, giao dịch, có

      A. Thị trường chứng khoán.                     B. Thị trường tư liệu sản xuất.
      C. Thị trường việc làm.                            D. Thị trường quốc tế.

Câu 2: Chức năng thừa nhận của thị trường là

      A. Thị trường thừa nhận công dụng xã hội của hàng hóa và lao động đã hao phí để sản xuất ra nó, thông qua việc hàng hóa có bán được hay không và bán giá như thế nào.

      B. Người sản xuất và tiêu dùng sẽ có những ứng xử, điều chỉnh trên cơ sở những thông tin thu được từ thị trường, nhờ đó sản xuất và tiêu dùng được kích thích hoặc hạn chế.

      C. Thị trường cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng thông qua những biến động của nhu cầu xã hội về số lượng, chất lượng.

      D. Được người tiêu dùng công nhận, đánh giá cao.

Câu 3: Thị trường cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng thông qua những biến động của nhu cầu xã hội về số lượng, chất lượng là chức năng nào của thị trường?

     A. Chức năng điều tiết.                  B. Chức năng thông tin.

     C. Chức năng thừa nhận.                D. Chức năng kích thích hoặc hạn chế.
Câu 4: Người sản xuất và tiêu dùng sẽ có những ứng xử, điều chỉnh trên cơ sở những thông tin thu được từ thị trường, nhờ đó sản xuất và tiêu dùng được kích thích hoặc hạn chế là chức năng nào của thị trưởng?

     A. Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế.                  B. Chức năng thông tin.

     C. Chức năng thừa nhận.                                                        D. Đánh giá sản phẩm.
Câu 5: Đâu không phải quy luật kinh tế?

     A. Quy luật giá trị.                              B. Quy luật cung - cầu.

     C. Quy luật cạnh tranh.                      D. Quy luật tiền tệ.
Câu 6: Câu tục ngữ “Cá lớn nuốt cá bé” chỉ quy luật kinh tế nào?

     A. Quy luật giá trị.                      B. Quy luật cung - cầu.

     C. Quy luật cạnh tranh.               D. Quy luật lưu thông tiền tệ.
Câu 7: Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể sản xuất?

      A. Là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng.              
      B. Là cầu nối giữa tiêu dùng và phân phối.

      C. Tạo môi trường cho sự phát triển kinh tế.

      D. Sử dụng các yếu tố sản xuất để sản xuất, kinh doanh và thu lợi nhuận.

Câu 8: Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể tiêu dùng?

     A. Giúp nền kinh tế linh hoạt hơn.               B. Định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển.
     C. Tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của xã hội.                       D. Tiết kiệm năng lượng.

Câu 9: Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể trung gian?

     A. Là cầu nối giữa các chủ thể sản xuắt, tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ trên thị trường.

     B. Thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội.

     C. Khắc phục những bắt ổn trong nên kinh tế như lạm phát, thất nghiệp.

     D. Dẫn dắt nên kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Câu 10: Trung gian giữa người có nhu cầu kiếm việc làm và người có nhu cầu thuê mướn lao động được gọi là

     A. Người giúp việc.           B. Môi giới việc làm.            C. Ô-sin.          D. Công ty trung gian.

Câu 11: Theo vai trò của các đối tượng mua bán, giao dịch có

    A. Thị trường lúa gạo.                                   B. Thị trường trong nước.

    C. Thị trường tư liệu tiêu dùng.                     D. Thị trường bất động sản.
Câu 12: Hoạt động sản xuất là hoạt động con người sử dụng các yếu tố sản xuất để tạo ra các sản phằm đáp ứng nhu cầu của đối tượng nào?
     A.Đời sống nhà sản xuất.            B.Đời sống xã hội.
     C.Đời sống nhà đầu tư.                D.Đời sống người tiêu dùng.

Câu 13: Hoạt động phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành sản xuất, các đơn vị sản xuất khác nhau để tạo ra sản phầm được gọi là gì?

     A.Hoạt động trao đổi.                         B.Hoạt động tiêu dùng.

     C.Hoạt động sản xuất.                        D.Hoạt động phân phối
Câu 14: Hoạt động đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng được gọi là gì?

     A.Sản xuất.                  B.Tiêu dùng.                    C.Trao đổi.                  D.Phân phối.

Câu 15: Trong nền kinh tế của nước ta, đâu là hoạt động cơ bản nhất đóng vai trò quyết định các hoạt động còn lại?

     A.Hoạt động phân phối.                    B.Hoạt động trao đổi.

     C.Hoạt động sản xuất.                       D.Hoạt động tiêu dùng.
Câu 16: Đâu không phải là nhược điểm của cơ chế thị trường?

     A. Sự tác động của cơ chế thị trường sẽ dẫn tới tình trạng phân hoá giàu nghèo, bất bình đẳng trong xã hội.

     B. Do chạy theo lợi nhuận nên các doanh nghiệp không quan tâm tới vấn đề môi trường dẫn tới cạn kiệt và suy thoái môi trường.

     C. Do chạy theo lợi nhuận nên các doanh nghiệp không quan tâm đến lợi ích của người tiêu dùng nên sản xuất hàng kém chất lượng.

     D. Sự vận hành tốt nhất của cơ chế thị trường tạo những cơ hội cho sự giàu có hợp pháp về vật chất của các tầng lớp dân cư trong xã hội.

Câu 17: Chủ thể kinh tế nào dưới đây không tôn trọng quy luật khách quan của cơ chế thị trường?

      A. Công ti R cung cấp mặt hàng thịt bò đông lạnh cho hệ thống siêu thị C theo đúng yêu cầu.
      B. Do nhu cầu đi lại của người dân trong dịch Tết tăng cao, Công ti A đã tăng số chuyến xe trong ngày.
     C. Hộ kinh doanh T đã hạ giá thu mua thanh long tại vườn do thị trường xuất khẩu đóng cửa vì dịch bệnh.

     D. Công tử H đã chế tạo bao bì sản phẩm bánh kẹo nhái thương hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường.

Câu 18: Nội dung nào dưới đây không đúng quy định quyền hạn, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến ngân sách nhà nước?

    A. Nội đầy đủ các khoản thuế phải nộp. 

    B. Nộp đúng hạn thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. 

    C. Chỉ nộp đầy đủ các khoản thuế khi được yêu cầu hoặc bằng hình thức cưỡng chế của pháp luật. 

    D. Nộp đầy đủ các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Câu 19: Giá cả hàng hoá được hiểu là

     A. Biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá.                     
     B. Biểu hiện bằng tiền của giá trị sử dụng.
   C. Giá trị sử dụng của hàng hoá được biểu hiện bằng một lượng tiền.

   D. Giá trị trao đổi được biểu hiện bằng tiền.

Câu 20: Giá trị của hàng hoá được biểu hiện bằng lượng tiền nhất định được gọi là

   A. Giá trị trao đổi.               B. Giá cả thị trường.
   C. Tiền tệ.                             D. Giá trị sử dụng.

Câu 21: Đâu không phải là chức năng của giá cả?

    A. Sự biến động của giá cả cung cấp thông tin để các chủ thể kinh tế điều chỉnh.

    B. Giá cả điều tiết quy mô sản xuất của các doanh nghiệp.

    C. Giá cả điều tiết hành vi của người tiêu dùng.

    D. Giá cả duy trì sự ổn định và phát triển kinh tế.

II.Phần tự luận( 3 điểm)

Câu 1( 2 điểm): Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi:

    Thực hiện sản xuất xanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường hướng tới phát triển bền vững không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam hòa vào dòng chảy quốc tế mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Doanh nghiệp sẽ áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng như:sử dụng các nguyên vật liệu, phương tiện tiêu thụ ít điện năng, điện mặt trời,… từ đó tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh, có cơ hội bước chân vào những thị trường khó tính khi tạo ra được sản phẩm “xanh”, thân thiện với môi trường.

1/ Em hiểu thế nào là sản xuất xanh?
2/ Việc thực hiện sản xuất xanh sẽ mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp và xã hội?
Câu 2(1 điểm): Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi:

      Một công ty cử hai nhân viên đi khảo sát thị trường tiêu thụ hoa quả Việt Nam ở nước ngoài. Người thứ nhất ghi trong báo cáo: "Địa điểm Y là thị trưởng không có tiềm năng. Người dẫn ở đó hầu như không biết đến hoa quả Việt Nam". Người thứ hai báo cáo: "Địa điểm Y là thị trường rất có tiềm năng. Người dân ở đó hầu như chưa được biết đến hoa quả Việt Nam".
Em hãy nhận xét, đánh giá về năng lực 2 anh nhân viên này và rút ra bài học kinh doanh ?

----Hết----

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ I MÔN KT-PL 10
I. Trắc nghiệm(7 điểm)

Mã Đề 801

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	B
	C
	D
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	

	B
	A
	B
	C
	B
	D
	B
	B
	C
	A
	


 Mã Đề 802
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	A
	A
	B
	A
	A
	A
	B
	C
	D
	A
	C

	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	

	B
	D
	B
	B
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	


 Mã Đề 803
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	D
	A
	A
	A
	B
	A
	A
	B
	A
	B
	C

	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	

	B
	D
	B
	B
	D
	A
	B
	C
	A
	A
	


Mã Đề 804
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	C
	B
	D
	B
	B
	D
	A
	A
	A
	B
	A

	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	

	A
	A
	A
	B
	A
	B
	B
	C
	D
	A
	


Mã Đề 805

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	B
	D
	C
	C
	D
	B
	A
	B
	C
	D
	A

	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	

	B
	A
	D
	C
	D
	D
	C
	A
	B
	C
	


Mã Đề 806

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	D
	D
	C
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	A
	D

	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	

	C
	B
	A
	B
	C
	B
	D
	C
	C
	D
	


Mã Đề 807

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	D
	B
	A
	B
	C
	D
	B
	D
	C
	C
	D

	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	

	D
	C
	A
	B
	C
	A
	B
	C
	D
	C
	


Mã Đề 808

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	D
	A
	B
	A
	D
	C
	D
	B
	A
	B
	C

	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	

	B
	D
	C
	C
	D
	D
	C
	A
	B
	C
	


II.Tự luận( 3 điểm):

Mã đề 801, 803, 805, 807.

     Câu 1(2 điểm):
           - Sản xuất xanh là việc sản xuất hướng tới phát triển bền vững, giảm thiểu ô nhiễn môi trường bằng các giải pháp tiết kiệm năng lượng như sử dụng năng lược mặt trời, các phương tiện ít điện năng,…

            - Việc thức hiện sản xuất xanh giúp cho doanh nghiệp phát triển một cách bền vững, giảm thiểu những chi phí không cần thiết, giúp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh, có thêm cơ hội bước chân vào những thị trường khó tính. 
            -Đối với xã hội, việc sản xanh giúp bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm.

Câu 2( 1 điểm):
Công ty A đã có cách thu nhận thông tin từ phía thị trường rất hiệu quả. Thay vì ồ ạt sản xuất, công ty đã quan tâm đến thị yếu khách hàng, chú trọng xử lí các thông tin phản hồi từ phía thị trường để tạo ra những sản phẩm phù hợp, việc kinh doanh sẽ có kết quả tốt hơn.
Mã đề : 802, 804, 806, 808.
     Câu 1(2 điểm)

            - Sản xuất xanh là việc sản xuất hướng tới phát triển bền vững, giảm thiểu ô nhiễn môi trường bằng các giải pháp tiết kiệm năng lượng như sử dụng năng lược mặt trời, các phương tiện ít điện năng,…

            - Việc thức hiện sản xuất xanh giúp cho doanh nghiệp phát triển một cách bền vững, giảm thiểu những chi phí không cần thiết, giúp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh, có thêm cơ hội bước chân vào những thị trường khó tính. 
           - Đối với xã hội, việc sản xanh giúp bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm.

Câu 2 (1 điểm)

       - Ý kiến của 2 nhân viên đều phản ánh đúng thực trạng thị trường tiêu thụ hoa quả Việt Nam ở nước ngoài.

       - Nhân viên thứ 2 đã nhìn thấy được tiềm năng của thị trường.

=> Bài học kinh doanh có thể rút ra là: nếu biết đón đầu, nắm bắt được tiềm năng của thị trường thì việc kinh doanh sẽ có kết quả tốt hơn.

( Chú ý : Gv có thể chấm linh hoạt)
